
	ỦY BAN BẦU CỬ	                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Tại thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Hồ Tịnh Ân
	02/8/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Phổ Lại
	12/12
	Cử nhân kinh tế 
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Phó Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch HĐND xã
	Đảng uỷ 
xã Quảng Vinh
	18/9/1996
	Khoá IX; X; XI, nhiệm kỳ
2004-2011; 2011-2016;
2016-2021

	2
	Hoàng Thị Hà
	29/12/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Ô Sa
	12/12
	Cử nhân 
sư phạm Mầm non
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Phó Hiệu trưởng 
	Trường Mầm non Hoạ Mi 1 Quảng Vinh
	07/11/2002
	0

	3
	Hồ Tấn Hiền
	03/9/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Phổ Lại
	9/12
	0
	0
	Sơ cấp
	0
	Bí thư chi bộ 
	Thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh
	13/5/2006
	0

	4
	Nguyễn Thị Phụng
	01/12/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Sơn Tùng
	12/12
	Cử nhân 
sư phạm Mầm non
	0
	0
	B
Anh Văn
	Giáo viên Mầm non 
	Trường Mầm non Hoạ Mi 1 Quảng Vinh
	27/7/2012
	0

	5
	Trần Xuân Quang
	31/8/1988
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đồng Bào
	12/12
	Trung cấp Địa chính
	0
	0
	B
Anh Văn
	Cán bộ Văn Phòng Đảng uỷ xã 
	Đảng uỷ 
xã Quảng Vinh
	01/5/2017
	0



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                    
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                         TM. ỦY BAN BẦU CỬ
   CHỦ TỊCH


																													
														            Hồ Tịnh Ân

           ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02
Tại Thôn Sơn Tùng, Phe Ba; Đội Quảng Lợi, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Trần Viết Hiếu
	10/3/1989
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Thanh Cần-Trọng Đức
	12/12
	Cử nhân Luật
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Chỉ huy phó BCH Quân sự xã Quảng Vinh
	UBND 
xã Quảng Vinh
	24/9/2013
	0

	2
	Phạm Thị Hường
	06/9/1969
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Phe Ba
	12/12
	0
	0
	0
	0
	Chi Hội trưởng Hội phụ nữ thôn Phe Ba
	Thôn Phe Ba, xã Quảng Vinh
	0
	0

	3
	Hồ Duy Nhất
	31/7/1982
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Sơn Tùng
	12/12
	TC Quân sự / Cử nhân kinh tế
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	CC. Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Quảng Vinh
	UBND
xã Quảng Vinh
	07/8/2005
	Khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021

	4
	Võ Thị Thanh Tâm
	10/01/1963
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Sơn Tùng
	12/12
	Trung cấp quản lý kinh tế
	0
	Sơ cấp
	0
	Chi uỷ viên chi bộ thôn Sơn Tùng
	Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh
	08/5/2006
	Khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021

	5
	Hoàng Thị Hải Triều
	30/10/1986
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Lâm
	12/12
	Cử nhân 
kế toán
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Phó Chủ tịch Hội LHP
 nữ xã Quảng Vinh
	Hội liên hiệp phụ nữ 
xã Quảng Vinh
	28/02/2010
	0



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                        TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH


																													
														           Hồ Tịnh Ân


          
         ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03
Tại thôn Đông Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Trần Công Định
	06/6/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đông Lâm
	12/12
	Cử nhân 
kinh tế nông nghiệp
	0
	0
	0
	Trưởng thôn;
Phó Bí thư chi bộ Đông Lâm
	Thôn Đông Lâm, xã 
Quảng Vinh
	19/5/2006
	
0


	2
	Trần Tấn Hành
	02/3/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đông Lâm
	12/12
	Cử nhân kinh tế
	0
	Trung cấp
	B1
Anh Văn
	Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh
	UBND xã Quảng Vinh
	20/12/1996
	Khoá IX, X, XI, nhiệm kỳ 
2004-2011, 
2011-2016,
 2016-2021

	3
	Thái Xuân Nhân
	19/9/1994
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	An Lổ, Phong Hiền
	12/12
	Cử nhân 
Luật
	0
	0
	B
Anh Văn
	CC. Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Vinh
	UBND xã Quảng Vinh
	31/12/2017
	0

	4
	Nguyễn Thịnh
	26/7/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đông Lâm
	9/12
	0
	0
	0
	0
	Phó Trưởng
 thôn Đông Lâm
	Thôn Đông Lâm, xã 
Quảng Vinh
	0
	

0


	5
	Trần Quý Trọng
	14/8/1992
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đông Lâm
	12/12
	Cử nhân 
Luật
	0
	0
	
	Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ
	Đảng uỷ
 xã Quảng Vinh
	30/12/2014
	0



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                       TM. ỦY BAN BẦU CỬ
  CHỦ TỊCH


																													
														            Hồ Tịnh Ân
          
          ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04
Tại thôn Thôn Lai Trung, Cao Xá, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Văn Thị Bê
	
01/01/1971

	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Trung
	9/12
	0
	0
	0
	0
	Chi hội Trưởng 
phụ nữ
thôn Lai Trung
	Thôn Lai Trung xã Quảng Vinh 
	0
	


	2
	Phạm Diễn
	01/3/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Trung
	12/12
	Sơ cấp kế toán
	0
	0
	0
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
	Hợp tác xã SXKD DV Đông Vinh
	0
	Khoá X, XI, nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021

	3
	Hồ Nam
	17/81967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Trung
	9/12
	0
	0
	Sơ cấp
	0
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng Ban công tác Mặt trận 
thôn Lai Trung
	Thôn Lai Trung xã Quảng Vinh
	07/9/1989
	Khoá IX, X, XI, 
nhiệm kỳ 
2004-2011,
 2011-2016, 2016-2021

	4
	Phạm Thị Hoài Thi
	24/9/1995
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Trung
	12/12
	Cử nhân
 Công tác 
xã hội
	0
	0
	B1,
Bậc 3/6
Anh Văn
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Quảng Vinh
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Quảng Vinh
	25/9/2018
	

	5
	Hoàng Trần Đức Thịnh
	02/7/1997
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Cao Xá
	12/12
	Cử nhân 
phát triển nông thôn
	0
	0
	B1
Anh
	Kế toán
	
Hợp tác xã SXKDDV ĐôngVinh

	0
	



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                       TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH


																												        
                                                                                                                                                                                                                                                Hồ Tịnh Ân
         ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05
Tại Thôn Đức Trọng; Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Hồ Ngọc Hạnh Nhơn
	02/10/1988
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Thanh Cần-Trọng Đức
	12/12
	Cử nhân địa chất công trình - địa chất thủy văn
	0
	0
	C
Anh Văn
	CC. ĐC-NN-XD&MT
	UBND xã Quảng Vinh
	29/11/2015
	

	2
	Võ Đức Quốc
	20/3/1971
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đồng Bào
	12/12
	0
	0
	0
	0
	Phó Giám đốc
	Hợp tác xã SXKDDV Nam Vinh
	0
	

	3
	Lê Thắng
	
25/3/1963

	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Ô Sa
	12/12
	0
	0
	Chính trị  cơ sở
	0
	Trưởng thôn
	Thôn Ô Sa xã Quảng Vinh 
	0
	Khoá VII, XI
Nhiệm kỳ 
1990-1992; 
2016-2021

	4
	Nguyễn Văn Thông
	13/12/1992
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đức Trọng
	12/12
	0
	0
	0
	0
	Bí thư chi bộ; 
Phó Giám đốc
	Hợp tác xã SXKDDV Nam Vinh
	22/12/2012
	Khoá XI, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

	5
	Nguyễn Văn Trường
	15/9/1986
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đức Trọng
	12/12
	Cử nhân Luật
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	CC. Văn hoá –xã hội
	UBND xã Quảng Vinh
	23/02/2008
	Khoá XI,
 nhiệm kỳ 
2016-2021



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                     TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH


																												        
                                                                                                                                                                                                                                                Hồ Tịnh Ân
          ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 06
Tại Thôn Đồng Bào; Cổ Tháp; Lai Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Đặng Viết Chung
	22/10/1990
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đồng Bào
	12/12
	Cử nhân QTKD tổng hợp; Cử nhân Luật
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
	UBMTTQ 
Việt Nam xã Quảng Vinh
	13/102017
	0

	2
	Nguyễn Văn Chuyển
	20/01/1964
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đồng Bào
	9/12
	0
	0
	0
	0
	Trưởng thôn
	Đồng Bào
	0
	Khoá XI, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

	3
	Nguyễn Tấn Định
	01/4/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đông Lâm
	12/12
	Sơ cấp kế toán
	0
	Trung cấp
	0
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
	UBMTTQ 
Việt Nam xã Quảng Vinh
	08/9/2007
	Khoá VIII 
nhiệm kỳ 
1999-2004

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	06/7/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Phước
	Sơn Tùng
	12/12
	Cử nhân kinh tế
	0
	0
	B
Anh Văn
	CC. Văn phòng-Thống kê
	UBND xã Quảng Vinh
	28/10/2007
	0

	5
	Nguyễn Thị Hiền
	12/11/1971
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Lâm
	9/12
	0
	0
	0
	0
	Chi hội Trưởng phụ nữ
	Thôn Lai Lâm
 xã Quảng Vinh 
	0
	0

	6
	Trần Thị Liên
	02/9/1961
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Lai Lâm
	12/12
	0
	0
	0
	0
	Trưởng thôn
	Thôn Lai Lâm
 xã Quảng Vinh
	26/10/2005
	
0


	7
	Cao May
	20/12/1963
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Cổ Tháp
	12/12
	Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở

	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Phó Chủ tịch HĐND xã
	HĐND 
xã Quảng Vinh
	10/02/1999
	Khoá IX, X, XI,
nhiệm kỳ 
2004-2011,
2011-2016, 
2016-2021

	8
	Nguyễn Trung
	15/6/1987
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Đồng Bào
	12/12
	Cử nhân Luật
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Phó Chủ tịch UBND xã
	UBND
 xã Quảng Vinh
	15/5/2011
	Khoá XI,
 nhiệm kỳ 
2016-2021


- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 08 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ                  	                   
 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 05 người.															 CHỦ TỊCH
						                                      		          
													                                                                                                                                                   Hồ Tịnh Ân
	 ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 07
Tại Thôn Nam Dương, Khu vực bỏ phiếu số 11: Thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Lê Tiến Dũng
	23/7/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Đức Trọng
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	CC. Văn phòng
-Thống kê
	UBND
xã Quảng Vinh
	22/5/2005
	Khoá XI, 
nhiệm kỳ 
2016-2021

	2
	Hồ Thị Hồng  Lan
	18/12/1980
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh

	Phổ Lại

	12/12
	Cử nhân Luật
	0
	0
	B
Anh Văn
	CC. Tư pháp
- Hộ tịch
	UBND
 xã Quảng Vinh
	26/01/2008
	0

	3
	Nguyễn Hữu Gia Phước Phong
	02/01/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	
Quảng Vinh

	Nam Dương

	12/12
	Kỹ sư
kỹ thuật điện
	0
	0
	0
	Trưởng thôn
	Thôn Nam Dương
 xã Quảng Vinh 
	20/11/2017
	0

	4
	Lương Nguyễn Thành Tâm
	12/10/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Phú
	Số 39, đường Trương Bá Kìm, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa
	12/12
	Cử nhân Luật
	0
	Cao cấp
	C Anh
văn
	Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh
	UBND 
xã Quảng Vinh
	06/3/2010
	0

	5
	Hồ Thị Mai Trang
	25/4/1983
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	
Quảng Vinh

	Phổ Lại
	12/12
	Cử nhân 
kế 
toán
	0
	0
	B
Anh Văn
	CC. Tài chính-kế toán
	UBND 
xã Quảng Vinh
	02/11/2014
	0



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                       TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH


																												        
                                                                                                                                                                                                                                                Hồ Tịnh Ân
	 ỦY BAN BẦU CỬ	                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÃ QUẢNG VINH	                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 08
Tại Thôn Thanh Cần-Trọng Đức,  xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,
chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,
nghiệp vụ
	Học hàm, 
học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Chạy
	20/6/1967
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Thanh Cần-Trọng Đức
	9/12
	0
	0
	0
	0
	Chi hội Trưởng 
phụ nữ
	Thôn Thanh Cần-Trọng Đức
 xã Quảng Vinh 
	0
	0

	2
	Nguyễn Dụ
	12/02/1957
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Thanh Cần-Trọng Đức
	9/10
	0
	0
	0
	0
	Trưởng thôn
	Thôn Thanh Cần-Trọng Đức
 xã Quảng Vinh
	0
	0

	3
	Hoàng Thị Thanh Hiền
	16/3/1990
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Cao Xá
	12/12
	Khoa học cây trồng
	0
	0
	B
Anh Văn
	CC. ĐC-XD-NN&MT
	HĐND 
xã Quảng Vinh
	0
	0

	4
	Nguyễn Hữu Thành
	01/01/1998
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Nam Dương
	12/12
	0
	0
	0
	A
Anh Văn
	Chỉ huy phó Ban 
Chỉ huy Quân sự xã
	UBND xã Quảng Vinh
	20/8/2018
	0

	5
	Phạm Minh Thức
	19/01/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Phú
	Số nhà 27, đường Đặng Hữu Phổ, Tổ dân phố Uất Mậu, Thị trấn sịa
	12/12
	Trung học chuyên nghiệp Cảnh sát, Cử nhân Luật
	0
	Trung cấp
	B
Anh Văn
	Trưởng
 Công an xã
	UBND xã Quảng Vinh
	03/11/2002
	0



- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;                                         	                   
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 03 người.								                                      		                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH



 Hồ Tịnh Ân

																									        
                                                                                                                                                                                                                                                





